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Cung cấp cho sinh viên một ngôn ngữ lập trình cấp thấp dùng để lập trình điều khiển 

hệ thống máy tính PC trên cơ sở bộ xử lý Intel-8086. Nội dung bao gồm: Tổ chức của 

bộ xử lý Intel-8086; Tập lệnh của Intel-8086; Hợp ngữ MASM và tập lệnh giả; Hệ 

thống ngắt mềm BIOS và MS-DOS; Các lệnh có cấu trúc rẻ nhánh; Ngăn xếp và thủ 

tục; Xử lý số và chuỗi. Sinh viên được hướng dẫn thực hành trên máy tính theo 6 bài 

thực hành là: Khảo sát lệnh của CPU Intel-8086; Xuất nhập ký tự; Cấu trúc rẽ nhánh – 

Vòng lập; Nhập xuất số dạng BIN-HEX-DEC; Xử lý tập tin; Xử lý chuỗi ký tự. Kỹ 

năng: Vận dụng Assembly để viết chương trình hệ thống trên máy tính PC dưới hệ 

điều hành MS-DOS. Sinh viên có thể tự nâng cao kỹ thuật lập trình hệ thống trên 

những loại bộ xử lý khác hay hệ điều hành khác mạnh hơn.  
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2. Học phần tiên quyết:  
Lập trình căn bản – Điện tử (CT131) 

Kiến trúc máy tính – Điện tử  (CT105) 

 

3. Nội dung 
3.1. Mục tiêu: Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên: 

Kiến thức: Sinh viên hiểu được cách tổ chức của bộ xử lý Intel-8086, tập lệnh 

của Intel-8086; Trình biên dịch Assembler và tập lệnh giả; vận dụng Assembler 

để viết chương trình hệ thống trên máy tính PC dưới hệ điều hành MS-DOS.  
Kỹ năng: Sinh viên có thể tự nâng cao kỹ thuật lập trình hệ thống trên những loại bộ xử 

lý khác hay hệ điều hành khác mạnh hơn. 

 

3.2. Phương pháp giảng dạy:  
Giảng lý thuyết kết hợp với thực hành trên máy tính. 

 

3.3. Đánh giá môn học: 
- Thực hành 30% 

- Kiểm tra giữa kỳ: 20% 

- Thi kết thúc 50% 

  

4. Đề cương chi tiết: 



 

Nội dung phần lý thuyết Tiết – 
buổi 

Chương 1: Tổ chức bộ xử lý Intel-8086 
1.1.  Bộ xử lý Intel-8086 

1.1.1 Tổ chức phần cứng Intel-8086 

1.1.2. Tổ chức thanh ghi và cờ 
1.2. Tổ chức bộ nhớ trong của Intel-80x86 

1.3.  Địa chỉ ngoại vi 
1.4.  Các bộ xử lý Intel-80x86 

3t – 1b 

Chương 2: Hợp ngữ 
2.1.  Ngôn ngữ máy (Assembly) và Hợp ngữ (Assembler) 
2.2.  Đặc tính tổng quát của Hợp ngữ 

2.3.  Hợp ngữ MASM 

2.4.  Cấu trúc chương trình hợp ngữ 

2.5.  Các bước tạo chương trình hợp ngữ 

2t – 1b 

Chương 3: Kiểu Định Vị và Các Lệnh Đơn Giản Của Intel-8086 
3.1.  Các kiểu định vị 
3.2.  Các lệnh đơn giản 

3.2.1. Nhóm chuyển dữ liệu 
3.2.2. Nhóm chuyển địa chỉ 
3.2.3. Nhóm số học và logic 

3.2.4. Nhóm ghi dịch và quay vòng 

3.2.5. Nhóm lệnh vào ra 

3.2.6. Nhóm lệnh hệ thống 

2t – 1b 

Chương 4: Hệ Thống Ngắt BIOS và DOS 
4.1.  Giới thiệu 

4.2.  Các ngắt DOS thường dùng 
4.3.  Các ngắt BIOS thường dùng 

2t – 1b 

Chương 5: Các Lệnh Có Cấu Trúc 
5.1.  Lệnh nhảy không điều kiện 

5.2.  Lệnh nhảy có điều kiện 

5.3.  Vòng lập 

2t – 1b 

Chương 6: Ngăn Xếp và Thủ Tục 
6.1.  Ngăn xếp 
6.2.  Thủ tục – Chương trình con 

6.3.  Macro 

2t – 1b 

Chương 7: Xử lý Số và Chuỗi 
6.1.  Xử lý số 

6.1.1. Nhập xuất hệ nhị phân (Binary) 

6.1.2. Nhập xuất hệ thập lục phân (Hexa) 
6.1.3. Nhập xuất hệ thập phân (Decimal) 

6.2.  Xử lý chuỗi 
6.2.1. Di chuyển chuỗi 

6.2.2. So sánh chuỗi 

6.2.3. Dò tìm trong chuỗi 

6.2.4. Nạp/Lưu trữ chuổi 

2t – 1b 

Nội dung phần Thực hành Tiết – 
buổi 

BÀI 1: NHẬP MÔN HỢP NGỮ 
1. Khảo sát lệnh Intel-8086 

2.  Cấu trúc chương trình dạng EXE 

5t – 1b 



3.  Viết chương trình đơn giản 

BÀI 2: XUẤT NHẬP KÝ TỰ 
1. In một ký tự ra màn hình 

2. In chuỗi ký tự ra màn hình 

3. Nhận một ký tự từ bàn phím 

4. Nhận chuỗi ký tự từ bàn phím 

5t – 1b 

BÀI 3: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH – VÒNG LẬP 
1. Cấu trúc rẽ nhánh 

2. Cấu trúc vòng lập 

5t – 1b 

BÀI 4: NHẬP XUẤT SỐ DẠNG BIN-HEX-DEC 
1.  Nhập xuất số nhị phân 

2.  Nhập xuất số thập lục phân 

3.  Xuất số thập phân nguyên dương 

5t – 1b 

BÀI 5: XỬ LÝ TẬP TIN 
1.  Tạo tập tin mới 

2.  Ghi nội dung tập tin 

3.  Đọc nội dung tập tin 

4.  Xóa  tập tin 

5.  Đổi tên  tập tin 

5t – 1b 

BÀI 6: XỬ LÝ CHUỖI KÝ TỰ 
1.  So sánh chuỗi 

2.  Di chuyễn chuỗi 

3.  Dò tìm trong chuỗi 

5t – 1b 
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